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§Êt n«ng nghiÖp1

1.1

 -

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

§Êt trång lóa

§Êt trång c©y l©u n¨m

§Êt nu«i  trång thuû s¶n

C¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp cßn l¹i

§Êt phi n«ng nghiÖp

§Êt quèc phßng

§Êt an ninh

§Êt côm c«ng nghiÖp

§Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh

§Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng gèm sø

§Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

LUC

CLN

RPH

RDD

RSX

NTS

CTS

CQP

CAN

SKN

SKC

SKX

SKS

DDT

§Êt x©y ®ùng trô së c¬ quan, CTSN

LUA

Trong ®ã: §Êt chuyªn trång lóa níc

§Êt rõng phßng hé

§Êt rõng ®Æc dông

§Êt rõng s¶n xuÊt

§Êt di tÝch danh th¾ng

2.4 §Êt khu c«ng nghiÖp
SKK

2.9

2.10

2.11

2.12

2.14

2.15

3

3.1

4

5

6

§Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o

§Êt c¬ së thÓ dôc thÓ thao

§Êt cha sö dông

§Êt cha sö dông ®a vµo sö dông

 Ranh giíi ®Êt khu b¶o tån thiªn nhiªn

DRA

TTN

NTD

SMN

DVH

DYT

DGD

DTT

ODT

CSD

Khoanh ®Êt thùc hiÖn trong n¨m

ONT

§Êt xö lý, ch«n l¾p chÊt th¶i nguy h¹i

§Êt t«n gi¸o, tÝn Ngìng

§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

§Êt cã mÆt níc chuyªn dïng

§Êt c¬ së v¨n hãa

§Êt c¬ së y tÕ

§Êt ë t¹i ®« thÞ

§Êt ë t¹i ®« th«n

 Ranh giíi ®Êt ®« thÞ

 Ranh giíi ®Êt khu du lÞch

kÕ ho¹ch sö dông ®Êt

2.13 §Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng DHT

Trong ®ã:

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

Tªn ký hiÖu

Tªn ký hiÖu

HiÖn tr¹ng

Quy ho¹ch

CÊp trªn ph©n bæ CÊp huyÖn x¸c ®Þnh

Tªn ký hiÖu

HiÖn tr¹ng

Quy ho¹ch

CÊp trªn ph©n bæ CÊp huyÖn x¸c ®Þnh

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

M· HT

CSD

7  Ranh giíi khu d©n c n«ng th«n

Tªn ký hiÖu

N¨m...

m· HT

m· HT

LUC

CLN

RPH

RDD

RSX

NTS

CTS

CQP

CAN

SKN

SKS

DDT

LUA

SKK

DRA

TTN

NTD

SMN

DVH

DYT

DGD

DTT

ODT

ONT

DHT

LUC

CLN

RPH

RDD

RSX

NTS

SKC

SKX

SKS

DDT

LUA DRA

TTN

NTD

DVH

DYT

DGD

DTT

ODT

ONT

DHT

M· QH

1.5
15 3.0

DT

m· QH

m· QH

N¨m...

m· HT

m· HT

DT

m· QH

m· QH

GC01

NB01

KR01

RW01

NM01

DT01

LL01

TC01

DBL01

DBL02
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NM02

DBL03
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NM03

DC01
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TN01
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VQ01

DT02

DC02

TC02

CHE02

RW03

TON
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LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

687,5

951,0

650,1

1140,0

614,8
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872,5

669,0
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CQP ODT

ODT

Dự án thu hút đầu tư
Khu phức hợp đô thị

Lô đất cây da cháy

CLN

DTT

CLN

DTT

DTT

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

DTT

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

DCH

HNKONT
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TMD
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SKX
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SKX
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TMD
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SKX
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NKH
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Khu đô thị sinh thái du lịch kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khu đô thị mới thu hút đầu tư

Dự án thu hút đầu tư
Khu đô thị, sinh thái - du lịch gắn liền với công viên phía Bắc Kon Tum

Dự án thu hút đầu tư
Khu đô thị, nhà biệt thự - liền kề

Dự án thu hút đầu tư
Khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng dọc sông Đăk Bla

Dự án thu hút đầu tư
Khu đô thị xanh thông minh Eco smart City

Dự án thu hút đầu tư
Khu đô thị xanh cao cấp Kon Tum Riverside

Dự án thu hút đầu tư
Các làng nông nghiệp ứng dụng cnc cộng dồng gắn với du lịch sinh thái ven sông Đăk Blà

 Dự án thu hút đầu tư
Khu biệt thự sinh thái

Dự án thu hút đầu tư
Khu đô thị mới nam sông Đăk Blà

(đoạn Đặng Tiến Đông - Đồng Nai)
Đường Lê Thị Hồng Gấm 

giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;
Chinh trang đô thị dọc tuyến đường 

 (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)
phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao dân cư phía Nam thành phố Kon Tum
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HỒ IA BANG THƯỢNG

HỒ PLEI KRÔNG

PH. NGÔ MÂY

XÃ. HÒA BÌNH

XÃ IA CHIM

XÃ ĐOÀN KẾT

PH.THỐNG NHẤT

XĂ ĐẮK NĂNG

XÃ VINH QUANG

XÃ KROONG

XÃ ĐĂK BLÀ

PH. NGUYỄN TRÃI

XÃ CHƯ HRENG

XÃ ĐĂK RƠ WA

XÃ NGOK BAY

XÃ ĐĂK CẤM

CỤM CN-TTCN THANH TRUNG

NHÀ MÁY GẠCH 

CỤM CÔNG NGHIỆP - TTCN XÃ HÒA BÌNH 

TUYNEL ĐỨC BẢO 

KHU CÔNG NGHIỆP SAO MAI 

8 CCN PHÍA NAM THÀNH PHỐ XÃ IA CHIM VÀ HÒA BÌNH

BẾN XE PHÍA ĐÔNG

BẾN XE PHÍA BẮC

HỒ ĐĂK RƠ WA

HỒ ĐĂK YÊN

PH. QUANG TRUNG

KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

KHU LOGISTIC

BẾN XE PHÍA NAM

NHÀ MÁY ĐƯỜNG KON TUM 

PH. QUYẾT THẮNG

 PH.TRƯỜNG CHINH

KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

KHU CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH 

LÀNG PLEI TRUM - ĐĂK CHOĂH

LÀNG PLEI TƠ NGHIA

LÀNG KON MƠ NAY SƠ LAM 2

LÀNG KON MƠ NAY SƠ LAM 1

LÀNG KON RỜ BÀNG 2

LÀNG KON RƠ VANG

LÀNG KON KLOR

LÀNG KON TUM KƠ NÂM 2

THÔN KON KLOR 2

LÀNG KON JƠ DRI

LÀNG KON KƠ TU

LÀNG KON TUM KƠ NÂM

LÀNG KON HRACHOT

LÀNG KON HNGO KTU

LÀNG PLEI ĐÔN

LÀNG YANG RONG

LÀNG PLEI RƠ 2

LÀNG PLEI RƠ 1

LÀNG PLEI LÂNG

LÀNG KON TUM KƠ PƠNG

LÀNG KON RỜ BÀNG 1

LÀNG KON HRA KLAH

LÀNG KON JƠ DREH

LÀNG KON GUR

PH .TRẦN HƯNG ĐẠO

HỒ ĐĂK LÔI

HỒ CHÀ MÒN

HỒ CÀ TIÊN
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Ţ

A
 G
Iã

T
R

Ç
N
 §
¹I
 N

G
H

Ü
A

§èNG §A
§èNG §A

©u c¬

©u c¬

LÀNG KON TUM KƠ PƠNG 2

PH. THẮNG LỢI

HỒ ĐĂK PHÁT

CỤM CÔNG NGHIỆP - TTCN, 

 LÀNG NGHỀ H'NOR 

CỤM CN-TTCN NGÔ MÂY - ĐĂK CẤM

TTTM

Mở rộng nghĩa địa xã

Đường đi khu sản xuất số 1

Đường đi khu sản xuất số 2

Đường đi khu sản xuất số 3

Dự án sxnn CNC Cty PT năng lượng Kon Tum

Trại heo ông Tiếp+Chinh

Chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Tp

Khu chăn nuôi tập trung CNC

Dự án khai thác sét làm gạch

Trồng cây ăn quả

Chuyển bưu điện thành công viên

QH trại heo mới

Đất ở thôn Trung Nghĩa Tây (nhỏ lẻ)

Đất quốc phòng (huấn luyện xã đội)

Trạm cân

Đất ở thôn Trung Nghĩa Tây

giáp đường Nguyễn Tri Phương

Đất ở thôn 2 đường đi nhà thầy Phương

Đất ở thôn 2 nhà ông Tiến đi 666 cũ

Hội trường thôn 2

Chợ thôn 2

Đất ở thôn 2 dọc đường sản xuất số 3

Đất ở thôn 2 gần nhà máy gạch

Đất ở phát triển quỹ đất

Đất ở thôn Kroong Klah

Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất sinh hoạt cộng đồng

TMDV kết hợp du lịch đập Sa Men

Trụ sở công an

Quỹ tín dụng
Bưu điện

XD bưu điện xã

Đập tràn Đing Bya

NTTS Đắk Rơ Đe

BCH Quân sự xã

Công an xã

Cty Xuân Thành Gia Lai

Khu khai thác sét

Đất ở Đắk Rơ Đe

MR nghĩa địa

MR KDC Măng La

Trạm cân (0.2 ha)
Trạm cân (0.1 ha)

Đất ở thôn Măng La

Sân thể thao Trường tiểu học

Đất ở Kơ Năng dọc TL675

Đất ở dọc TL675 Măng La

Đất ở Kơ Năng khu vực phân lô

TMDV thôn Plei Klech

Đất ở thôn Plei Klech

NTTS Đắk Rơ Đe

Đất trồng cây lâu năm

Nông nghiệp công nghệ cao

Đất ở thôn Trung Nghĩa Đông - Tây

MR trường mầm non xã Đoàn Kết

Dự án chăn nuôi CNC xã Đoàn Kết

Đất ở thôn 6 đường nhà ông Tạ Hóa

Đất ở thôn 5 xóm nhà ông Phước

Đất ở thôn 8 tiếp giáp cao su Hnor

Đất ở thôn 6 giáp ranh xã Ia Chim

Đất ở sau trung tâm xã

Đất ở thôn 6 xóm mới

Đất ở thôn 6 giáp trung tâm giống sở KHCN

Đất ở thôn Đăk Kia

Khu chăn nuôi tập trung thôn 5

Sân thể thao trung tâm xã

Đất ở giáp phường Nguyễn Trãi

Đất ở STT thôn 5 cũ

Trụ sở công an xã Đăk Năng

Đất trồng cây lâu năm TP Kon Tum

Đất trồng cây lâu năm TP Kon Tum

CDMD sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở NT

Trụ sở CHQS xã

Đất ở thôn Rơ Wăk

Khu nông nghiệp CNC (cây dược liệu)

Nghĩa địa

Nhà thi đấu đa năng

Trang trại chăn nuôi gà

CV CAY XANH

Đất ở thôn 7

Đất ở dọc đường TL671

Đường đi sx vào vùng ub cũ

dân cư nhóm 3 thôn 3

dân cư nhóm 3 thôn 3

dân cư nhóm 3 thôn 3

dân cư nhóm 3 thôn 3

Tòa Giám Mục Kon Tum xin giao đất

Chợ xã

Đất tôn giáo

Đất thương mại dịch vụ

Đất ở nt tuyến đường Cà Chít

Đất ở NT khu hồ Bầu Ky

Đất ở NT khu NĐ cũ thôn Ia Hội

Đất ở dọc TL675

Chợ Trung Nghĩa Đông

Hợp tác xã
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Khu phức hợp đô thị
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Kè chống sạt lỡ

Cầu số 3
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Thủy điện Đăk Bla

C
ầu Đ

ăk B
la

Kè chống sạt lở

BTK Xã Vinh Quang

BTK CTy Sông Hồng

Dự án đầu tư PT
Du lịch cộng đồng

Cục thi hành án

 Bệnh viện QT Vạn An

Đường trường Chinh nối dài

Kè 
chố

ng s
ạt lở
 (tu

yến
 bờ
 bắc

)

Dự án trồng cây dược liệu
Dưới tán rừng

Khai thác Đá Vạn Thành

Chỉnh trang Đô Thị

Nhà máy nước

Khu kỹ thuật

Cây xanh cách ly

khu CN

Nghĩa trang

Đấu giá đất

Nhà trực vận hành điện

Đường dẫn vào cầu
 số 03 xã Vinh Quang

Đường dẫn vào cầu
 số 03 P. Nguyễn Trãi

Tuyến tránh TP KOn Tum

kè chống sạt lở

Trường MN Bằng Lăng

Vĩnh Hằng

Nhà máy nước
khu CN Khu chế biến dược liệu, thực phẩm

Khu kỹ thuật

Chợ Đào Duy Từ

Nhà ở xã hội

Chỉnh trang

Khu Sản xuất Nông nghiệp

cho hộ gia đình bị thu hồi đất

trên địa bàn thành phố
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Nhà tập luyện

Thi đấu TDTT tỉnh

Công ty Năng lượng Kon Tum

Công ty Hữu Hạnh

Công ty Nhật Quang Minh

Công ty Mi Ba Kon Tum

Công ty

Power Green

Đấu giá đất nhỏ lẻ

Công ty

 Tiên Châu

Trường tiểu học

Công ty Nhựt Hạnh

Công ty Long Kiến

Công ty Tiên Châu

Dự án điện
năng lượng mặt trời

Giao đất giao rừng Đăk Wa

Giao đất giao rừng ChưHreng

Giao đất giao rừng
ChưHreng

Tổ hợp, thương mại, dịch vụ nhà phố
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Đường từ Q
L14 đi Đập Đăk Yên
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Mở rộng nghĩa trang

Đường trần Khánh
 Dư nối dài

phường Trường Chinh

Chỉnh trang
khu vực bến xe

MR nghia dia

Trường tiểu học

khu huấn luyện quân sự xã Dak Năng
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Khu đô thị mới ( thu hồi đất quốc phòng chuyển sang đất ở đô thi công ty CNC)

Chợ xã

Toà giám mục Kon Tum xin giao đất

Đất ở thôn Trung Nghĩa Tây (0.8 ha)

Chợ trung tâm xã Ngọk Bay

Trạm cân

Trạm cân

Nhà làm việc BCH Quân sự xã

Thao trường huấn luyện Quân sự xã Đoàn Kết

Đấu giá trụ sở

Trạm chăn nuôi và thú y

Đấu giá trụ sở

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Hai Bà Trưng 
Cải tạo, nâng cấp đường 

Cơ sở tôn giáo tại thôn Trung Nghĩa Tây

Đất nông nghiệp công nghệ cao

Trạm thu mua nông sản

Đ
ư
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ng
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yễ

n 
B
ỉn
h 

K
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trường THCS THSP Lý Tự Trọng
Điều chuyển 1 phần đất 

Đấu giá các lô đất nhỏ lẻ

Đấu giá các lô đất nhỏ lẻ

Phòng tỉnh Kon Tum
Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên 

Miếu thờ

Đất hội trường tổ 5

kè
 ch

ốn
g 
sạ
t lở

Vùng đề xuất trồng rừng

điện áp mái
CNC kết hợp 
Nông nghiệp

Đ
ư

ờ
n
g
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rụ

c 
ch
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h
 t
â
y 

T
P

sinh hoạt
Cấp nước 

cây xanh CV1
Công viên 

xã hội-7,2 ha
Nhà ở 

cộng khác 8,1 ha
công trình công 
Đất dự chữ

MDT-9

MDT-10

MDT-11

CV3

DV5

cây xanh CV2
Công viên 

DV1

ONT Kon Gur

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

Quang Mạnh
Công ty

Khu DV-V

DV VP-VP1

DV3

MT 1

Khu làng nghề

Khu công viên

CV, cây xanh

Tr.g tiểu học

Tr.g PTTH

Tr.g THCS

Khu TĐC

Khu TĐC

dịch vụ hỗn hợp
Khu thương mại 

 mại dịch vụ 
Khu thương

Sân thể thao

Tr. tiểu học

Đất cây xanh

nghĩa địa
Mở rộng 

Khu sơ tán BCH QS huyện

công nghiệp
Khu tiểu thủ 

 QS phường
BCH

Trang trại chăn nuôi thịt heo CNC của HCN Nguyễn Thị Tám

Trung tâm hành chính phường

Bãi đỗ xe

Nhà thi đấu đa năng

Trụ sở công an xã

dịch vụ hỗn hợp
Khu thương mại 

Việt Nam VT 1
Ban chỉ sự GHPG 

Việt Nam VT 2
Ban chỉ sự GHPG 

QH chợ mới

Đấu giá nhỏ lẻCMD SDĐ

CMD SDĐ

CMD SDĐ
CMD SDĐ

Đất SX kinh doanh

Power Green
Công ty TNHH

Thí điểm giao rừng

Đường vành đai phía Tây

MDT-8

MDT-7

MDT-6

quan cây xanh
Khu cảnh 

quan cây xanh
Khu cảnh 

quan cây xanh
Khu cảnh 

DV VP-VP2

Bến xe

 xanh
 công viên cây
Khu quy hoạch

Khu thể thao

đất TTTDTT
Khai thác quỹ 

 ứng dụng CNC
Khu nông nghiệp

Cụm CN IA Chim và Hòa Bình

Thao trường huấn luyện xã

nông trường cao su Ia Chim
Đấu giá đất ở khu vực sau

Đấu giá đất sau kiot thuộc thôn Tân An

của trường tiểu học trung học  Ia Chim
Đấu giá đất nhà công vụ

CMD SDĐ

Đấu giá  đất khu vực sau nhà rông thôn Lâm Tùng
Đấu giá đất khu vực đất bàu Ia Ngoi thôn Tân An

(giáp đường A Khanh)
Đấu giá khu đất tổ 5 

Việt Hà
Công ty

Cửa hàng xăng dầu Quang Thành

Mở rộng lực lượng Sư đoàn 10 

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

Vùng đề xuất trồng rừng

Đ
ư
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y
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0
0
K

V

hội trường thôn Thanh Trung

Nhà rông thôn plei trum đắk Choah

công trình tôn giáo và trồng rừng phục vụ nhu cầu tôn giáo

Khu chăn nuôi tập trung

Đất quốc phòng

Khu chăn nuôi tập trung

Đ
ư

ờ
n
g
 t
rụ

c 
ch
ín

h
 t
â
y 

T
P

sinh hoạt
Cấp nước 

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

Quang Mạnh
Công ty

DV3

Khu làng nghề

Khu công viên

Nơ Trang Long
Khu dân cư phía bắc đường

Cụm CN - TTCN tại phương Ngô Mây và xã Đắk Cấm

Cụm công nghiệp - TTCN tại phường Trần Hưng Đạo.

Các khu dịch vụ văn phòng

Khu đô thị mới số 1 Đông Bắc dọc tuyến tránh đường HCM

Thí điểm giao rừng

Thí điểm giao rừng

Đường vành đai phía Tây

Chợ khu vực

 xanh
 công viên cây
Khu quy hoạch

Khu thể thao

Khu đô thị thương mại, dịch vụ dọc tuyến Quốc lô 24

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố - Đường Bà Triệu

Tổ hợp thương mại dịch vụ - văn phòng làm việc

Trung tâm thương mại tại đất Bến xe Kon Tum (Cũ)

bố trí, sắp xếp lại trung tâm thương mại
MR, cải tạo, nâng cấp gắn với phương án

0,22 HA
Dự án ĐTXD công trình TM-DV-VP tại phường Quang Trung

(trụ sở Sở tài chính)
Dự án ĐTXD công trình TM-DV 

Trung tâm thể dục thể thao phường Quyết Thắng

thôn Thanh Trung
Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường HCM

PHƯỜNG MỚI ĐĂK CẤM

du lịch sinh thái hồ Đăk Lôi

Kho đạn 

Sở chỉ huy BCHQS tỉnh Kon Tum
Trụ sở làm việc công an tỉnh Kon Tum

Hội trường thôn 1

Khu TMDV kết hợp với đất ở kinh doanh

Chỉnh trang đô thị dọc suối Đăk Tod Rech

Chỉnh trang khu đô thị phía bắc phường Duy Tân, TP.Kon Tum

Mở rộng không gian đô thị dọc sông Đăk Bla

Khu TĐC Chư Hreng

Khu du lịch sinh thái hồ Đắk Yên

khu vực phía bắc phường Ngô Mây
Đầu tư CSHT khai thác quỹ đất

Khu DC phía tây phường Trần Hưng Đạo

Khu nông nghiệp công nghệ cao thôn Plei Cho

Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía bắc

BTK công ty TNHH MTV Bảo Sơn Kon Tum

BTK doanh nghiệp tư nhân Trí Thành

BTK Công ty TNHH Thanh Tuấn

BTK của HTX XD TM DV Đạt Tài

BTK Công ty TNHH Thanh Sơn

BTK Công ty cổ phần Tân Hưng

BTK hợp tác xã Tân Tiến

BTK HTX XD TM DV Chiến Thắng

BTK HTX XD TM DV Chiến Thắng

Bãi tập kết phường Thắng Lợi

BTK công ty TNHH MTV Hùng Khang

BTK công ty TNHH MTV Xuân Tài

BTK Công ty TNHH Nguyên Hưng

BTK xã Kroong

BTK Công Ty TNHH MTV T&D Kon Tum

Hội trường tổ dân phố 4

Điện gió Đăk Bla

Điện gió Chư Hreng- Đăk Rơ Wa

Điện gió Chư Hreng

Điện gió xã Hòa Bình

Sân vận động xã

Nhà thi đấu đa năng
Chợ xã

Khu nông nghiệp công nghệ cao

Trụ sở CA xã

Nhà máy xử lý nước

Khu chăn nuôi

Bến thuyền

Bến thuyền

Khu đô thị mới trung tâm hành chính mới TP.Kon Tum(TNG)

BTK Công ty TNHH Trí Dũng VT 1

BTK Công ty TNHH Trí Dũng VT2

Các làng nông nghiệp ứng dụng cnc cộng dồng gắn với du lịch sinh thái ven sông Đăk Blà
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Cụm CN - TTCN Xã Hòa Bình

Đ
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Khu phức hợp đô thị
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Đ
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Kè chống sạt lỡ

Cầu số 3

Đ
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 b
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Đ
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Mở rộng Siêu thị

Thủy điện Đăk Bla

 Quốc
 lộ 

14 
đi 6

71

Kè chống sạt lở

Trường MN Hoa Thạch Thảo

BTK CTy Sông Hồng

Dự án đầu tư PT
Du lịch cộng đồng

Đường trường Chinh nối dài

Kè 
chố

ng s
ạt lở
 (tu

yến
 bờ
 bắc

)

Dự án trồng cây dược liệu
Dưới tán rừng

Chỉnh trang Đô Thị

Nhà máy nước

Khu kỹ thuật

Cây xanh cách ly

khu CN

Nghĩa trang

Mở rộng tòa án thành phố

Nhà trực vận hành điện

Đường dẫn vào cầu
 số 03 xã Vinh Quang

Đường dẫn vào cầu
 số 03 P. Nguyễn Trãi

Tuyến tránh TP KOn Tum

Nhà hàng ven sông

Trường MN Bằng Lăng

Vĩnh Hằng

Cầu số 2 Đăk Bla

Mở rộng không gian
 đô thị P Nguyễn Trãi

Nhà máy nước
khu CN

Khu chế biến dược liệu, thực phẩm
Khu kỹ thuật

Chợ Đào Duy Từ

Khu tái định canh thành phố

Khu tái định canh thành phố

Nhà ở xã hội

Chỉnh trang

Khu Sản xuất Nông nghiệp

cho hộ gia đình bị thu hồi đất

trên địa bàn thành phố

đ
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Khu tái định canh thành phố

Công ty Hữu Hạnh

Công ty Nhật Quang Minh
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Công ty TĐH

Công ty

Power Green

Đấu giá đất nhỏ lẻ

Công ty

 Tiên Châu

Đ
ư
ờ
ng dẫn vào cầu số 01

Trường tiểu học

Công ty Nhựt Hạnh

Công ty Long Kiến

Công ty Tiên Châu

Dự án điện
năng lượng mặt trời

Giao đất giao rừng Đăk Wa

Giao đất giao rừng ChưHreng

Giao đất giao rừng
ChưHreng
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Mở rộng nghĩa trang

phường Trường Chinh

Khai thác qũy đất Ngô Mây
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Mở rộng đất ở dốc Trà Lét thôn Kép Ram

công an xã

Mỏ đất san lấp

Cơ sở đạo Trung Định

Trường tiểu học

Chợ phường Thắng Lợi kết hợp phát triển quỹ đất

Đ
ườn

g 
Ph

an
 Đ
ìn
h 

G
ió
t

Trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

Trại heo mới

Trạm đăng kiểm

Giao đất cho toà giám mục Kon Tum

Ban trị sự giáo hội phật giáo

Bãi rác thành phố

Lò giết mổ gia súc

Bệnh viện mắt quốc tế Sài Gòn - Kon Tum

Khu đô thị kiểu mẫu phía Bắc TP.Kon Tum

Khu đô thị phía bắc sông Đăk Blà

Trường TH Lê Văn Tám

Khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch 

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị,

(Sở xây dựng cũ)
Trung tâm Thương mại - dịch vụ - văn phòng

(Phòng VHTT cũ)
Shophouse tại lô đất đường Nguyễn Sơn 
Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố

( Phòng kinh tế cũ)
Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố Shophouse

(Trụ sở UBND phường Quyết Thắng )
Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố Shophouse

( Trụ sở HĐND thành phố)
Chung cư cao cấp

đô thị phía nam cầu Đăk Bla (lô C19)
Khách sạn tại khu

Trạm đăng kiểm 82-02D

Chùa Huệ Chiếu

Bồi thường bằng đất cho bà Bùi Thị Tuyết Nhung

Đấu giá Chợ Lê Lợi

Nhà máy chế biến rau củ

Trụ sở các đv sự nghiệp thuộc tỉnh

Trụ sở làm việc Tòa án tỉnh

MN Nắng Hồng

CMÐ đất ở nông thôn

Đấu giá Phòng Dân tộc

Đấu giá Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Đấu giá Trạm trồng trọt và BVTV

Đấu giá QSD đất sát hông kho dự trữ

Đường đi khu sx thôn Kon Jo Dri

Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao

kết hợp du lịch nông nghiệp nông thôn
Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu - Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khu đô thị - du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao

Đấu giá Khu nghĩa địa cũ

Bồi thường bằng đất cho bà Dương Thị Minh Tân

Đấu giá Trụ sở Khối dân vận

Đấu giá phòng công chứng số 1

Đường đi khu sx thôn Kon Tum Ko Pong 2

Kho lưu trữ chuyên dụng

CHR-105

CHR-125

HB-02

HB-03

HB-04

DC,NM-05

VQ-13

NT-13

IC-35

IC-36

DT-46

HB-59

DT-66

TC-88

IC-92

QT-102

LL-105

DT-113

NM-170

IC-173

DN-194

KR-199

TL-128

PCCCR số 1
lâm cơ động và 
Xây dựng Đội Kiểm 

TC-217

Chỉnh trang đô thị khu vực tổ 7

NM-231

 cửa hàng xăng dầu tại phường Ngô Mây

DBL-242

DBL-243

QT-87

NM-234

NM-235

NT-01-24

HB-01-24

CHR-01-24

DRW-02

DC-01-24

THD-01-24

NM-01-24

THD-02-24

DBL-07-24

DBL-244

Doanh trại đại đội trinh sát cơ giới

DC-245

DC-246

NB-01

NB-02

DBL-247

Công an xã Vinh Quang

Công an xã ChưHreng

KR-02-24

DN-01-24

Khu Công nghiệp Sao Mai

DBL-25-01

Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Plei Ku 2

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim 

IC-174

TN-15

TN-15

QT-26

Đường Ngô Quyền 

Đường vào Trụ sở làm
 việc các cơ quan

(đoạn Trường Chinh - Bạch Đằng)
Chinh trang đường Lê Hồng Phong 

QT-1-25

NM-179

Sửa chữa nâng cấp đập Đăk Cấm

Dự 
án
: X

ử 
lý 
sạ
t lở
 bờ
 sô

ng
 Đ
ắk
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TN-01-25

Sân bê tông

QT-1-25

 Dự án Trưng bày Bảo tàng ngoài trời

DBL-81

Nhà hàng ven sông

QT-97

THD-125

DBL-158

DBL-159

DBL-188

TN-239

Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ

TN-109
TN-109

       thành phố Kon Tum (Đoạn từ Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)
Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc 

TL-224

NB-25-01

VQ-01-24

TC-08

LL-29

LL-29

QT-25

QT-27

LL-31

DT-45

TN-01-25

TL-128

CHR-96

CHR-94

QT-111

TL-225

NT-130

tầng khu tái định cư
Đầu tư cơ sở hạ 

Khu đô thị dịch vụ Sao Mai

ngành thuộc khối Văn hóa xã Hội
Trụ sở làm việc của các sở ban 

NM-01-25

KR-01-25

DC-01-25

HB-203

HB-01-25

NM-192

QT-178

Bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

QT-184

NB-06

KR-174

NB-08

KR-246

NB-245

NM-03-24

DBL-01-25

HB-02-25

DBL-02-25

TKD-21

QT-40

DT-43

D
T
-1
3
9

Chỉnh trang đô thị khu vực tổ 7

Đường Ngô Thì Nhậm (đoạn Urê - Đinh Công Tráng)

Nâng c
ấp, s

ửa ch
ữa đư

ờng A
 Khanh

Đường đi khu sản xuất và phát triển du lịch núi Chư Hreng

TN-01-25

QT-85

triễn lãm ngoài trời Ngục Kon Tum

NM-84

Dự án: Trường mầm non Hoa Sữa

 khu tập thể Trần Cao Vân
Công viên cây xanh tại

KR-74
Công ty thủy điện IaLy

NM-91

 khu dân cư tại thôn Trung Thành
Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng

VQ-163
Giao đất có thu tiền sử dụng đất

DBL-06-24

DBL-05-24

DBL-04-24

TC-219QT-114

QT-116

QT-117

QT-01-25

QT-182

TL-01-25

Đấu giá Trụ sở HĐND và UBND thành phố Kon Tum 

QT-115

TL-127

TL-128

TL-129

TN-134

TN-135

TC-145
tại lô đất số 192 đường Trần Phú     Đầu tư chỉnh trang đô thị 

LL-131

NM-04-24
Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S

LL-177

QT-181

NB-160

TN-03-25

TN-136

NT-137

Đấu giá khu vực đường Hồ Quý Ly

 Đất giá QSDĐ tại thôn Kon Mơ Nay Sơ Lam1

Giao đất khu tái định cư

DC-164

TL-98

lịch sử nhà Ngục Kon Tum
Tôn tạo, phục dựng di tích 

QT-82

TN-04-25

QT-05-25

HB-05-24

LL-02-24
Đấu giá các lô đất nhỏ lẻ 

DT-01-25

Chợ phường Quyết Thắng

Đất hội trường tổ 1

QT-08-25

Đất hội trường tổ 2

QT-09-25

QT-10-25

QT-1-24

QT-110

DT-214

DT-140

NM-143

TN-241

DN-01-25

QT-180

NB-09

QT-28

DT-50

THD-215

CHR-53

HB-60

TN-02-25

VQ-161

IC-162

QT-02-25

VQ-57

THD-124

TC-144

TC-01-25

LL-228

VQ-162

DK-167

QT-04-25

QT-04-25

QT-06-25

QT-07-25

DC-02-25

Trụ sở công an xã Đăk Cấm

DRW-01-24

IC-01-24

 thác đất
Mỏ khai

DBL-243

DBL-02-25

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

 thác đất
Mỏ khai

IC-173

IC-35

IC-162

Phòng LÐTBXH

Tram BVTV

TL-200

TL-201

LL-100

DBLBS01

DT-46

nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đất nông nghiệp khác 3

Đất nông nghiệp khác 1

Đất nông nghiệp khác 2

Đất nông nghiệp khác 44,5 ha

Đất trồng cây hàng năm

Khu chăn nuôi tập trung

 đi khu giãn dân H
òa B

ình

Đ
ư
ờ
ng từ

 U
B
N

D
 xã C

hư
 H
reng

Du lịch sinh thái - lòng hồ Ia Chim

Du lịch sinh thái - lòng hồ Ia Chim

Du lịch sinh thái - lòng hồ Ia Chim

Du lịch sinh thái - lòng hồ Ia Chim

Khu nông nghiệp công nghệ cao

Khu nông nghiệp công nghệ cao

Nghĩa trang nhân dân

Đất ở mới
QH

và Lâm Tùng
Giao đất thôn Plei Sar

Khu dân cư phía tây xã  Đăk Cấm

Trang trại chăn nuôi của HKD Trương Quang Hùng

Bệnh viện y học cổ truyền

Đội thi hành án dân sự tỉnh

Trường mn Hoa Anh Đào

Công ty Cổ phần HSVN

Sét gạch ngói (Bs11)

Sét gạch ngói(174)

Đá xây dựng (176)

Đá xây dựng (177)

Sét gạch ngói(BS09)

Sét gạch ngói(178)

Khai thác sắt(191)

Khai thác vàng(192)

Khai thác than bùn(189)

Khai thác than bùn(194)

Đá xây dựng (193A)

Sét gạch ngói(190)

Đá xây dựng (193)

Sét gạch ngói(BS10)

Đá xây dựng (195)

Đá xây dựng (197)

Đá xây dựng (196)

Đá xây dựng(BS04)

Đá xây dựng(BS05)

Đá xây dựng(186)

Cát xây dựng(182)

Khai thác sắt(184)

Đất san lấp(BS22)

Đất san lấp(BS15)

Đất san lấp(BS17)

Đất san lấp(BS16)

Đất san lấp(BS21)

sóc sức khỏe
Trung tâm chăm 

Chỉnh trang đô thị

Nhà máy nước sạch phía nam Thành Phố

Cụm công nghiệp Thanh Trung

du lịch sinh thái

Sét gạch ngói(BS09)

Mỏ đất BS14

Đất làm VLXDTT (BS34) 

Đất làm VLXDTT (BS35) 

Đất san lấp(BS17)

Đất làm VLXDTT (BS35) 

Đất san lấp(BS22)
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Trạm Cân

khu vực đường vào TT bảo trợ XH tỉnh Kon Tum
Đầu tư CSHT khai thác quỹ đất

Hội thánh Tin Lành

Tịnh xá Ngọc Duy

Viện kiểm sát

Bãi đỗ xe

Trung tâm VH thanh thiếu nhi

Điểm số 02
tái định cư phát triển khu sản xuất nông nghiệp

gắn với thực hiện tái định canh - 
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Điểm số 01
tái định cư phát triển khu sản xuất nông nghiệp

gắn với thực hiện tái định canh - 
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Cục thi hành án

Nhà VH lao động tỉnh

Công an TP

Ban QL các KCN

thôn  Kon Mơ Nay Kơ Tu 1
Đấu giá đất sân vận động cũ

thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1
Đấu giá đất quỹ đất sản xuất gạch ngói cũ

 (đoạn Ure - Tạ Quang Bửu)Đường Trương Hán Siêu

tại thôn Kon Tu 2 ( GĐ1)
Khu TĐC kết hợp kt quỹ đất phát triển KCHT

tại thôn Kon Tu 2 ( GĐ2)
Khu TĐC kết hợp kt quỹ đất phát triển KCHT

Đ
ư

ờn
g 

Lư
ơn

g 
N

gọ
c 

Tố
n

căn cứ hậu phương, khu sản xuất.
Khu sơ tán, thao trường huấn luyện

Căn cứ chiến đấu CLN+HNKCLN+HNK

CLN+HNK+CSD+RPH

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK+DHT

CLN+HNK+DHT

HNK+DHT

CLN+HNK+DHT
CLN+HNK+DHT

CLN+HNK+DHT

CLN

CLN+HNK

LUC+HNK+CLN+SON

CLN+HNK

HNK+CLN

HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

HNK+CLN

CLN+HNK+CSD+RPH

HNK+CLN+DGT

CLN+HNK+DHT

CLN+HNK+DHT

CLN+HNK
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CLN+HNK

CLN+HNK

HNK+CLN

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK+CSD

HNK

BCS+CLN

CLN+HNK

HNK+CLN
HNK+CLN

CLN

CLN

HNK+CLN

HNK+CLN

CLN

CLN+HNK

CLN+HNK+SKC
CLN+HNK

HNK

SKC

SKC

SKX

HNK+CLN+SKX

HNK+CLN

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

CLN+HNK

NGUỒN TÀI LIỆU

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÐƠN VỊ TƯ VẤNUBND THÀNH PHỐ KON TUM

TỈNH  GIA  LAI

HUYỆN ĐẮK HÀ

HUYỆN SA THẦY

HUYỆN KON RẪY

B

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ KON TUM - TỈNH KON TUM

XÃ ĐẮK CẤM

XÃ ĐẮK BLÀ

XÃ CHƯ HRENG

XÃ HÒA BÌNH

P.TRẦN HƯNG ĐẠO

XÃ ĐẮK RƠ WA

P.THỐNG NHẤT

P. LÊ LỢI
XÃ ĐOÀN KẾT

P.NGUYỄN TRÃI
P.Q.THẮNG

P. THẮNG LỢI

P.TRƯỜNG CHINH

P. Quang trung

P. DUY TÂN

P. NGÔ MÂY

XÃ VINH QUANG

XÃ NGỌK BAY

XÃ IA CHIM

XÃ ĐẮK NĂNG

XÃ KROONG

TỶ LỆ : 1/25.000

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025
(Tổng diện tích tự nhiên 43.601,18 ha)

BẢN ÐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ÐẤT NĂM 2025

27,96%

31.222,75 ha

71,61% 0,43%

12.189,36 ha

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Kon Tum
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Kon Tum

189,07 ha

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm .........

CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA TÍN NGHĨA

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2025TP.Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2025
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